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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Thẩm phán: 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

Ông Bùi Ngọc Thạch; 

Ông Trương Văn Lộc; 

Bà Lê Thị Mỹ; 

Bà Trần Thị Đẹp; 

Ông Bùi Quang Ẩn; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị  i n – Thư    T a án nh n   n   nh B nh 

Dương. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n t nh   nh  ương tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Tấn Lập - Kiểm sá  viên.  

Ngà  22 tháng 10 năm 2020,  ại  r  s  T a án nh n   n   nh B nh Dương, 

       sơ  h m c ng  hai v  án h nh s  sơ  h m  h     số: 134/2020/TLST-HS 

ngày 08 tháng 10 năm 2020  h   Qu     ịnh  ưa v  án ra        số: 

127/2020/QĐXXST-HS ngà  09/10/2020  ối với bị cá : 
 

 ọ và  ên: Ngu ễn  ồng K, sinh năm    0  ại   nh Nam Định; hộ  h u 

 hường  rú: Khu phố 3, phường T, Quận A, Thành phố  ồ Chí Minh; ngh  

nghiệp:  àm  huê;  r nh  ộ học vấn:  2/ 2; giới  ính: Nam; quốc  ịch: Việ  Nam; 

  n  ộc: Kinh;   n giá :  h ng; cha  ên Ngu ễn C ng Đ ( ã ch  ); mẹ  ên 

Ngu ễn Thị L, sinh năm 1954; vợ  ên Ngu ễn Thị  , sinh năm    2; có 02 

người c n, sinh năm 200  và năm 20 3;  i n án,  i n s :  h ng. Ngày 

  /4/20  ,   n Cơ quan Cảnh sá   i u  ra C ng an  hị  ã B n Cá   ầu  hú và bị 

 ạm giữ,  ạm giam ch    n na ; có mặ . 

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo K: Ông Ngu ễn Ngọc    à Luậ  sư của 

Văn ph ng Luậ  sư N,  huộc Đ àn Luậ  sư   nh B nh Dương; có mặ . 

- Bị hại: Ông Phan Thanh S, sinh năm   6 ;  ịa ch : Khu phố 2, phường Mỹ 

Phước,  hị  ã B n Cá ,   nh B nh Dương; có mặ . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1.  Bà Nguyễn Thị L, sinh năm   54;   ịa ch : Khu phố 7, phường C,  hị  ã B, 

  nh B nh Dương (mẹ bị cá  K); có mặ . 
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2.  Bà Nguyễn Thị T, sinh năm   76;  ịa ch : L  C4 , Khu   n cư N, Khu phố 3, 

phường M,  hị  ã B,   nh B nh Dương; có mặ . 

Người làm chứng:  

1. Ông Hoàng Tô V, sinh năm   74;  ịa ch : khu nhà    ,  ường 7B, Khu 

phố 3, phường M,  hị  ã B,   nh B nh Dương; vắng mặ . 

2. Bà Nguyễn Thị Linh C, sinh năm   7 ,  ịa ch : Khu phố 5, phường Mỹ 

Phước,  hị  ã B n Cá ,   nh B nh Dương (vợ bị hại S); có mặ . 

3. Ông  uỳnh Ú   ậu, sinh năm   7 ;  ịa ch : Khu phố 3, phường Mỹ 

Phước,  hị  ã B n Cá ,   nh B nh Dương; vắng mặ . 

4. Ông Lê Tuấn Anh, sinh năm    3;  ịa ch : Khu phố 3, phường Mỹ 

Phước,  hị  ã B n Cá ,   nh B nh Dương; vắng mặ . 

5. Ông Nguyễn Văn L ng, sinh năm     ;  ịa ch : Khu phố 3, phường Mỹ 

Phước,  hị  ã B n Cá ,   nh B nh Dương; vắng mặ . 

6. Ông Huỳnh Ngọc  ưng, sinh năm    0;  ịa ch : Khu phố 3, phường Mỹ 

Phước,  hị  ã B n Cá ,   nh B nh Dương; vắng mặ . 

NỘI D NG V  ÁN: 

Qua các  ài  iệu có  r ng hồ sơ v  án và  iễn bi n  ại phiên   a, nội  ung 

v  án  ược  óm  ắ  như sau: 

Kh ảng    giờ 30 phú  ngà  04/02/20  , Hoàng Tô V  i u  hiển    m  

   hiệu Wav  RS biển số   B - 74. 0  i  ừ nhà  rọ “Thanh  ằng” ra  ường 2   

 huộc Khu phố 3, phường Mỹ Phước,  hị  ã B n Cá ,   nh B nh Dương  h  gần 

va chạm với    m     biển số 6 G -554.07 do bà Ngu ễn Thị Linh C  i u  hiển 

nên giữa V và bà C cãi nhau  ớn  i ng. Lúc nà ,  ng  uỳnh Ngọc  ải và  ng 

 uỳnh Ú   ậu có quan hệ qu n bi  , họ hàng với bà C  ang ăn uống  rước nhà 

ngh   i ng cãi nhau nên  i ra hỏi chu ện. Do b c  ức  hái  ộ của V  ã có  ỗi c n 

 ớn  i ng nên  ng  ậu   ng và   ùng  a   ánh V nhưng  ược ông  ải can ngăn. 

 uỳnh Ngọc  ưng (c n của  ải) ngh  bà C nói ông  ậu và V  ánh nhau nên 

chạ  và  nhà  ấ  0  (mộ )  hanh  im   ại h nh  r   r n màu  rắng  ài  h ảng 60 

cm ra  uổi  ánh V, V bỏ    m     chạ  bộ v  hướng  ập 26/3,  rên  ường bỏ 

chạ  V  àm rơi ch a  hóa ph ng  rọ    hu v c  ánh nhau. D   h ng  ám qua  

 ại   m ch a  hóa ph ng  rọ mộ  m nh nên V gọi  iện  h ại ch   m vợ của V tên 

Ngu ễn  ồng K, nói cho K bi    à su   va chạm    m     và bị  ánh,  úc  ánh 

nhau V làm rơi ch a  hóa và nhờ K  i cùng V   n  hu v c gần nhà  rọ “Thanh 

 ằng”   m ph  ch a  hóa. Sau  ó, V  i bộ  ại nơi  ả  ra  ánh nhau  ể  ấ     m  

   hiệu Wav  RS biển số   B - 74. 0 của V,  rên  ường  i V nhặ  0  (mộ ) cây 

ba  húc bằng  im   ại nên  ấ  bỏ và   úi quần  ể ph ng  h n, rồi  i u  hiển    

 i   m K.  

Sau  hi nhận  ược  iện  h ại của V, K  i u  hiển    m     hiệu Yamaha, 

biển số  3P -   .4  chạ    n nhà  rọ “Thanh  ằng”. Để ph ng có  ánh nhau, 

 hi  i ngang quầ  bán  hị  gà     ng Lê Tuấn Anh  àm chủ,  hấ   ng Tuấn Anh 
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 ang ngồi  àm  hị  gà  ưới sàn của quán, K gh  và  quầ   ấ  01 (mộ )  a  Thái 

Lan bằng  im   ại,  ưỡi  a  màu  rắng in    ài    cm, cán  a  bằng gỗ màu 

sẫm  ài  2 cm và 0  (mộ )  a  Thái Lan bằng  im   ại có cán bằng nh a màu 

vàng, dài 23 cm. Ông Tuấn Anh  hấ  K  ấ   a  nên gọi K  rả  ại  a  nhưng K 

 h ng  rả mà bỏ  i. Trên  ường  i   n nhà  rọ “Thanh  ằng”, K gặp V và  ược 

V  ẫn qua   ại nơi  ánh nhau  ể   m ch a  hóa. Khi   n nơi, V và K   ng    m  

      hu v c  rước nhà  uỳnh Thị Thanh  ằng  huộc Tổ   , Khu phố 03, 

phường Mỹ Phước rồi cùng nhau   m ch a  hóa. Sau  hi V nhặ   ược ch a  hóa 

ph ng  rọ  h  K nh n  hấ   a , mặ  của V chả  máu nên nói V và   iệm  ạp hóa 

“Ngọc  ưng” gần  ó mua  huốc  á  ắp  ể cầm máu.  

Sau  hi cãi nhau với V, bà C gọi  iện  h ại ch  chồng  à Phan Thanh S, 

 ể  ại s  việc va quẹ     m     và nói ông S   n nhà  rọ “Thanh  ằng” ch  bà C 

v . Khi ông S   n nơi, bà C nh n  hấy V nên ch  ch  ông S bi   V  à người  ã cãi 

nhau với bà C  rước  ó. Ông S  i   n nơi V  ứng và  ùng  a  phải vỗ và  vai V 

với m c  ích hỏi V v  v  va quẹ  xe, V vừa qua  mặ , ông S  hấ  V giơ  a   ên 

 h  nghĩ V sẽ  ánh m nh nên ông S dùng tay phải  ấm 0  cái và  mặ  V làm V 

ngã  uống  ường. K  ứng cách V  h ảng  0 m   nh n  hấ  ông S  ánh V nên 

 ùng  a  phải rú  02  a   r ng  úi quần sau ra, K cầm  ược 0   a   im   ại, cán 

 a  bằng gỗ; còn dao Thái Lan, cán bằng nh a bị rơi  uống  ường; K cầm  a  

xông   n   m 0  nhá   rúng và  hạ sườn  rái của S, S  ùng  a      K ra và truy hô 

bị   m. Nghe S truy hô, ông Ngu ễn Văn L ng  à chủ c a hàng Vậ   iệu     

  ng “Quang Dũng 2”   gần  ó nh n  hấ  K  ang cầm  a , còn ông S  ang  m 

b ng, nghĩ ông S bị K   m nên ông Long cầm 0  (mộ )  hanh  im   ại  r n  ài 

 h ảng 50 cm  ừ  r ng c a hàng vậ   iệu       ng chạ  ra  ánh K. K bị ông 

L ng  ánh nên  àm rơi  a   uống  ấ , K  ùi  ại nhặ   a  Thái Lan có cán bằng 

nh a màu vàng mà K  àm rơi  rước  ó  ể  ánh  rả  ại ông Long. V nh n  hấ   ng 

L ng  ánh K nên  ấ   r ng  úi quần ra 0  (mộ ) c   ba  húc bằng  im   ại  ể 

 ánh ông Long. Lúc này, ông  ưng nh n  hấ  ông L ng  ang  ánh nhau với K 

và V nên  ấ  0  (mộ )  hanh sắ   im   ại  r n  ài 50 cm, cùng cha ruộ   à  ng 

 ải chạ  ra  ể  ánh K và V thì cả hai bỏ chạ   ọc  h    ường ĐT7B hướng v  

 hu v c  ang       ng  r ng chung cư  app    m . Tại    , K và V ném dao 

và cây ba  húc bằng  im   ại và   hu v c  ang  ập     vậ   iệu       ng rồi  i 

bộ v  nhà. C n S  ược người thân  ưa  i cấp cứu và  i u  rị  ại bệnh viện Chợ 

Rẫ  Thành phố  ồ Chí Minh   n ngà   2/02/20    h   uấ  viện. 

Sau  hi   m S, K  i  àm   nhi u nơi   n ngà    /4/20  , K   n Cơ quan 

Cảnh sá   i u  ra C ng an  hị  ã B n Cá   ầu  hú.  

Cùng ngày 04/02/2019, bà C   n C ng an phường Mỹ Phước,  hị  ã B n 

Cá   r nh bá  v  v  việc. Đồng  hời, bà  uỳnh Thị Thanh  ằng gia  nộp ch  

C ng an phường Mỹ Phước 0     m     hiệu E ci  r màu  anh biển số  3B  – 

   .4  và 0     m     biển số hiệu Wav  Rs biển số   B  – 87410 (do 02 xe 

mô tô trên K và V   ng  rước nhà bà  ằng  hi   m ch a  hóa). 
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Ngà  05/02/20  , Cơ quan Cảnh sá   i u  ra C ng  hị  ã B n Cá   i n 

hành  hám nghiệm hiện  rường,  hu giữ: 0   a  bằng  im   ại,  ưỡi  a  màu 

 rắng In  ,  ài    cm, cán  a  bằng gỗ màu sẫm  ài  2 cm ( ã niêm phong theo 

qu   ịnh).  

Ngày 10/4/2019, Hoàng Tô V gia  nộp 0   iện  h ại  i  ộng hiệu N  ia 

màu  ám   n, số  huê ba  0 53.33 .  5.  

Đối với  a  Thái Lan bằng  im   ại có cán nh a màu vàng và c    ủ ba 

khúc là hung khí mà K, V  ã n m bỏ    hu v c  ập     vậ   iệu       ng  hu 

  n cư  app    m , Cơ quan Cảnh sá   i u  ra C ng an  hị  ã B n Cá   ã  ổ 

chức  ru    m nhưng  h ng   m  hấ . 

Tai K    uận giám  ịnh pháp   v   hương  ích số 115/2019/GĐPY ngà  

19/03/2019 của Trung   m Pháp     nh B nh Dương,      uận: 

- V    hương  h ảng  iên sườn 5, 6  ường nách  rước  rái  ích  hước  ,5   

0,2 cm,  hấu ng c b ng,  hủng cơ h ành  rái,  ràn  ịch  ràn máu màng phổi  rái, 

 hủng  ại  ràng ngang,  ã ph u  huậ   h u  ổ  hủng cơ h ành,  ẫn  ưu màng phổi 

 rái,  ưa  ổ  hủng  ại  ràng Sigmara  a  àm hậu m n nh n  ạ   ạm  hời, sẹ  mổ 

lành. Tỷ  ệ  ổn  hương cơ  hể     hương  ích g   nên hiện  ại  à: 58% (năm mươi 

tám phần  răm) – th   bảng  ỷ  ệ  ổn  hương cơ  hể ban hành  èm  h    h ng  ư 

số 20 ngà   2/6/20 4 của Bộ Y   . 

V  cơ ch  h nh  hành v    hương: v    hương hạ sườn  rái  ường nách 

 rước: chi u nằm ngang hơi ch ch  uống  ừ phải sang  rái, hướng  ừ  rước ra 

sau, bờ  ương  ối sắc nhọn,  hả năng    vậ  sắc nhọn g   ra. 

Tại K    uận giám  ịnh số 18/SV-PC09 ngày 01/8/2019 của Ph ng Kỹ 

 huậ  h nh s  C ng an   nh B nh Dương,      uận: dấu v    rên 0   a   ài 23 cm, 

 ưỡi  a  bằng  im   ại màu  rắng  ài    cm, mũi nhọn, cán  a  bằng gỗ  ài  2 

cm,  ược niêm ph ng g i giám  ịnh có máu người,  huộc nhóm máu O; máu bị 

hại Phan Thanh S thuộc nhóm máu O.  

Đối với hành vi của Hoàng Tô V, qua  i u  ra      hấ  việc K mang theo 

 a  và s    ng  a    m ông S thì V  h ng bi  ,     ó  h ng  ủ căn cứ  ể cá  

buộc v   ội Gi   người với vai  r   ồng phạm với Ngu ễn  ồng K nên Cơ quan 

Cảnh sá   i u  ra C ng an   nh B nh Dương  h ng  h i  ố.  

Đối với chi c    m     hiệu   n a Wav  RS màu   n, biển số   B -

 74. 0, số má : JA3 E007 2  , số  hung: RL JA3  33GY033635 qua  ác 

minh,  ác  ịnh bà Ngu ễn Thị T  (vợ của Hoàng Tô V)  ứng  ên chủ s  hữu nên 

Cơ quan Cảnh sá   i u  ra C ng an   nh B nh Dương  ã  rả  ại ch  bà T  à  úng 

qu   ịnh pháp  uậ . 

Đối với    m     hiệu Yamaha E ci  r màu  anh, biển số  3B - 111.48, 

số má : 55P 36650 , số  hung: 5P 0EY3664 5, qua  ác minh do ông Lê 

Thanh K (sinh năm    2; hộ  h u  hường  rú: Tổ  , Ấp 2,  ã T, hu ện C,   nh 

B nh Phước là chủ s  hữu. X  m      rên của K bị mấ   rộm và  ngà  
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25/  /20    ại Tổ  , Ấp 2,  ã T, hu ện C,   nh B nh Phước. Ngu ễn  ồng K 

khai: chi c    m      rên  à    K nhận cầm của mộ  người nam  àm c ng nhân 

( h ng rõ họ  ên,  ịa ch )  àm việc  ại Công    D,  huộc phường M,  hị  ã B và  

ngà  0 /02/20   với số  i n 4.700.000  ồng. D  có  ấu hiệu của  ội “Trộm cắp 

 ài sản” và “Tiêu  h   ài sản    người  hác phạm  ội mà có”  ả  ra  rên  ịa bàn 

hu ện C,   nh B nh Phước nên ngà  24/02/20  , Cơ quan Cảnh sá   i u  ra C ng 

an  hị  ã B ban hành Phi u chu ển số  6/PC-CQĐT, chu ển  in bá  v  án trộm 

cắp  ài sản và tiêu  hu  ài sản    người  hác phạm  ội mà có và chi c    m     

hiệu Yamaha E ci  r màu  anh  rắng, biển số  3B - 111.4 , số má : 

55P 36650 , số  hung: 5P 0EY3664 5   n Cơ quan Cảnh sá   i u  ra C ng an 

hu ện C,   nh B nh Phước  ể        h    h m qu  n.  

Tại Cá   rạng số   /CT-VKS.P2 ngày 3 / /2020 của Viện Kiểm sá  nh n 

  n   nh B nh Dương  ru   ố bị cá  Ngu ễn  ồng K v   ội “Gi   người”  h   

 iểm n  h ản   Đi u  23 và Đi u  5 của Bộ  uậ    nh s .  

Đại  iện Viện Kiểm sá  nh n   n   nh B nh Dương  ham gia phiên   a 

 r nh bà   ời  uận  ội  r ng  ó có nội  ung: giữ ngu ên qu     ịnh cá   rạng  ã 

 ru   ố  ối với bị cá ;  ánh giá  ính chấ , mức  ộ, hậu quả hành vi phạm  ội của 

các bị cá  g   ra. V gọi  iện nói bị cá  ch  V  i   m ch a  hóa nhưng bị cá   ã 

chủ  ộng  ấ  hung  hí   n  h  . Bị cá  bi    a   à hung  hí ngu  hiểm nhưng 

vẫn  ấ  02  a    m  h   bên người và  ã  ùng  a    m 0  nhá  và  vùng  rọng 

  u  rên người bị hại.  ành vi của bị cá   hể hiện bản  ính hung hăng, c n  ồ. 

T nh  i   giảm nhẹ  rách nhiệm h nh s : Bị cá  có  hái  ộ  hành  h n  hai bá , 

ăn năn hối; sau  hi phạm  ội  ã   n C ng an  ầu  hú;  ác  ộng gia   nh bồi 

 hường mộ  phần  hiệ  hại ch  bị hại; có cha  à người có c ng với cách mạng; 

ngu ên nh n  ẫn   n hành vi phạm  ội của bị cá  cũng có mộ  phần  ỗi của bị 

hại;  ại phiên   a, bị hại  in giảm nhẹ h nh phạ  ch  bị cá . Từ những căn cứ nêu 

 rên,    nghị    phạ  bị cá  mức h nh phạ   ừ  2 năm  ù   n  3 năm  ù. V   rách 

nhiệm   n s :    nghị giải qu     h   qu   ịnh của pháp  uậ . V        vậ  

chứng:    nghị  ịch  hu  iêu hủ   a   ùng g   án,  rả  ại  iện  h ại ch  bị cá . 

Người bà  chữa ch  bị cá   r nh bà  nội  ung bà  chữa:  hống nhấ  quan 

 iểm của  ại  iện Viện Kiểm sá . Bị cá  có nhi u   nh  i   giảm nhẹ  rách nhiệm 

h nh s  nên    nghị  ội  ồng        giảm nhẹ h nh phạ  ch  bị cá . 

Tại phiên   a, bị cá   hai nhận   àn bộ hành vi phạm  ội như cá   rạng  ã 

 ru   ố và  hống nhấ  với nội  ung bà  chữa của người bà  chữa. 

Bị hại  ranh  uận:    nghị  ội  ồng        giảm nhẹ h nh phạ  ch  bị cá . 

Người có qu  n  ợi, nghĩa v   iên quan bà T, bà L không  ranh  uận.  

Bị cá  nói  ời sau cùng: Bị cáo  in  ỗi bị hại, m ng  ội  ồng           

phạ  bị cá  mức án  hấp nhấ   ể bị cá  sớm  ược  r  v  chăm sóc gia   nh. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ s  nội  ung v  án, căn cứ và  các  ài  iệu  r ng hồ sơ v  án  ã 

 ược  h m  ra,     hỏi,  ranh  uận  ại phiên   a,  ội  ồng        nhận  ịnh như 

sau: 

[1] V   ố   ng: các hành vi của Đi u  ra viên, qu     ịnh  ố   ng của Cơ 

quan  i u  ra C ng an   nh B nh Dương, Kiểm sá  viên, Viện Kiểm sá  nh n   n 

  nh B nh Dương,  r ng quá  r nh  i u  ra,  ru   ố  ã  h c hiện  úng  h m qu  n, 

 r nh   ,  hủ   c qu   ịnh của Bộ  uậ  Tố   ng h nh s . Quá  r nh  i u  ra và  ại 

phiên   a, bị cá , người bà  chữa ch  bị cá , bị hại và người có qu  n  ợi, nghĩa 

v   iên quan  h ng có    i n h ặc  hi u nại v  hành vi, qu     ịnh của cơ quan 

 i n hành  ố   ng, người  i n hành  ố   ng. D   ó, các hành vi, qu     ịnh  ố 

  ng của cơ quan  i n hành  ố   ng, người  i n hành  ố   ng  ã  h c hiện   u hợp 

pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cá   hừa nhận   àn bộ hành vi phạm  ội  úng như nội 

dung cáo  rạng của Viện Kiểm sá  nh n   n   nh B nh Dương  ã  ru   ố  ối với 

bị cá . Lời nhận  ội của các bị cá  phù hợp với những  ài  iệu, chứng cứ  hác  ại 

hồ sơ. D   ó,  ội  ồng        có  ủ cơ s       uận: Xuấ  phá   ừ m u  huẫn  ả  

ra trong lúc va quẹ     giữa Hoàng Tô V và bà Ngu ễn Thị Linh C  ại nhà  rọ 

“T”  huộc Khu phố 3, phường M,  hị  ã B,   nh B nh Dương nên sau khi V quay 

 ại nơi  ả  ra m u  huẫn  ể tìm chìa khóa bị  ánh rơi thì bị hại Phan Thanh S (là 

chồng của bà C) dùng tay  ấm và  mặ  V làm V    ngã  uống  ường. Bị cá  

Ngu ễn  ồng K nh n  hấ  s  việc nên  ùng  a  phải rú   a   ừ  r ng  úi quần 

ra, xông   n   m 0  nhá   rúng và  hạ sườn trái của bị hại S, gây  hương  ích cho 

bị hại S với  ỷ  ệ  ổn  hương cơ  hể là 58% (năm mươi  ám phần  răm). 

Ngu ên nh n  ẫn   n hành vi phạm  ội của bị cá  K là do hành vi trái 

pháp  uậ  của bị hại S  ùng  a   ấm và  mặ  anh rễ của bị cá  (V). Tuy nhiên, 

bị cá  K có nhi u cách  hức  ể bả  vệ V nhưng bị cá   h ng  h c hiện mà   a 

chọn  a   àm c ng c   ể   m bị hại S. Bị cá  nhận  hức  ược  a   à hung  hí 

ngu  hiểm, có  hả năng  ước   ạ  mạng sống của c n người nhưng vẫn cố   nh 

 ấ  02  a  của người bán  hị  gà, mang  h     n nơi V  ả  ra m u  huẫn  ể 

ph ng  ánh nhau.  ành vi của bị cá  K  hể hiện bản  ính hung hăng, c n  ồ,   

 hức   m  hường pháp  uậ  nên  ủ   u  ố cấu  hành  ội “Gi   người” với   nh  i   

 ịnh  hung “Có  ính chấ  c n  ồ”  h   qu   ịnh  ại  iểm n  h ản   Đi u  23 và 

Đi u  5 của Bộ  uậ    nh s . D  vậ , cá   rạng của Viện Kiểm sá  nh n   n 

  nh B nh Dương  ru   ố bị cá  K v   ội  anh và  i u  uậ  như  rên  à có căn cứ 

và  úng pháp  uậ .  

[3] V    nh  i    ăng nặng  rách nhiệm h nh s   ối với bị cá : không. 

[4] V    nh  i   giảm nhẹ  rách nhiệm h nh s   ối với bị cá : Bị hại có mộ  

phần  ỗi  ẫn   n hành vi phạm  ội của bị cá ; sau  hi  h c hiện hành vi phạm 

 ội, bị cá   ã   n C ng an  ầu  hú;  r ng quá  r nh  i u  ra và  ại phiên tòa, bị 

cá   hành  h n  hai bá  hành vi phạm  ội và có  hái  ộ ăn năn hối cải;  ã  ác 

 ộng gia   nh bồi  hường  hắc ph c mộ  phần hậu quả ch  bị hại; có cha tên 
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Ngu ễn C ng Đ  ược  ặng  u  chương Chi n sỹ vẻ vang hạng Nh  và hạng Ba; 

 ại phiên   a bị hại  in giảm nhẹ h nh phạ  ch  bị cá  nên áp   ng các   nh  i   

giảm nhẹ  rách nhiệm h nh qu   ịnh  ại  iểm b, s  h ản   và  h ản 2 Đi u 5  

của Bộ  uậ    nh s  ch  bị cá . 

[5] Ý  i n của  ại  iện Viện Kiểm sá  nh n   n   nh B nh Dương và 

người bà  chữa ch  bị cá  v   ội  anh, các   nh  i    ăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s  và mức h nh phạ  áp   ng  ối với bị cá   à phù hợp. 

[6] V   rách nhiệm   n s :  

Bị hại Phan Thanh S  êu cầu bị cá  Ngu ễn  ồng K bồi  hường các 

 h ản: chi phí  i u  rị  ại bệnh viện: 47.64 .550  ồng; chi phí mua  úi hậu m n 

 ạm  i u  rị  ại nhà: 3.036.000  ồng; chi phí  i  ại  ái  hám: 24.000.000  ồng; 

 hu nhập bị mấ  của bà Ngu ễn Thị Linh C là người  r c  i p chăm sóc bị hại  ại 

bệnh viện: 7.000.000  ồng (35 ngà    200.000  ồng/0  ngà );  hu nhập bị mấ  

của bị hại  r ng  hơi gian  i u  rị bệnh:  43.520.000  ồng (624 ngà    230.000 

 ồng);  i n bù  ắp  ổn  hấ   inh  hần: 75.000.000  ồng; chi phí  huê người r a 

v    hương và  ha  túi hậu m n  ạm: 6.600.000  ồng (66  ần    00.000  ồng). 

Tổng số  i n bị hại  êu cầu bị cá  bồi  hường 306.805.550  ồng. Gia   nh bị cá  

K  ã bồi  hường ch  bị hại S 70.000.000  ồng. Bị hại S  i p   c  êu cầu bị cá  

K bồi  hường số  i n c n  ại 236.805.550  ồng. 

Tại phiên   a, bị cá  K  ồng   bồi  hường số  i n 236.805.550  ồng theo 

 êu cầu của bị hại. X    hấ ,      à s     ngu ện của bị cá ,  h ng  rái pháp  uậ  

và  ạ   ức  ã hội nên  ội  ồng        ghi nhận. 

[7] V        vậ  chứng của v  án:  

Đối với 0   a  bằng  im   ại,  ưỡi  a  màu  rắng In  ,  ài    cm, cán 

 a  bằng gỗ màu sẫm  ài  2 cm ( ã niêm ph ng  h   qu   ịnh)  à c ng c  bị 

cá   h c hiện hành vi phạm  ội nên  ịch  hu  iêu hủ .  

Đối với 0   iện  h ại  i  ộng hiệu N  ia màu  ám   n, số  huê ba  

0853.338.895  à  ài sản của  ng Hoàng Tô V, không liên quan   n v  án nên  rả 

 ại ch   ng V.  

Đối với  a  Thái Lan bằng  im   ại có cán nh a màu vàng và c    ủ ba 

khúc là hung khí mà bị cá  K, V  ã n m bỏ    hu v c  ập     vậ   iệu       ng 

 hu   n cư  app    m , Cơ quan Cảnh sá   i u  ra C ng an  hị  ã B n Cá   ã 

 ổ chức  ru    m nhưng  h ng   m  hấ . 

[8] V  án phí h nh s ,   n s  sơ  h m: Bị cáo Ngu ễn  ồng K phải chịu 

 h   qu   ịnh của pháp  uậ . 

V  các  ẽ  rên,  

Q YẾT Đ NH: 

1. V   rách nhiệm h nh s  
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Tu ên bố bị cá  Ngu ễn  ồng K phạm  ội “Gi   người”. 

 p   ng  iểm n  h ản 1 Đi u  23; các  iểm b, s  h ản   và  h ản 2 

Đi u 5 ; các Đi u 3  và 57 của Bộ  uậ    nh s : x  phạ  bị cáo Ngu ễn  ồng K 

 2 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành h nh phạ   ù  ính  ừ ngày 18/4/2019. 

2. V        vậ  chứng 

 p   ng Đi u  06 của Bộ  uậ  Tố   ng h nh s  năm 20 5 và các Đi u 47, 

48 của Bộ  uậ    nh s , 

Tịch  hu  iêu hủ  0   a  bằng  im   ại,  ưỡi  a  màu  rắng In  ,  ài    

cm, cán  a  bằng gỗ màu sẫm  ài  2 cm ( ã niêm ph ng  h   qu   ịnh).  

Trả  ại ch   ng Hoàng Tô V 01  iện  h ại  i  ộng hiệu N  ia màu  ám 

  n, số  huê ba  0 53.33 .  5. 

(Theo Biên bản gia  nhận vậ  chứng ngày 22/9/2020). 

3. V   rách nhiệm   n s  

 p   ng Đi u 4  của Bộ  uậ    nh s ; các Đi u 584, 585 và 590 của Bộ 

 uậ  D n s  năm 20 5, 

Ghi nhận s     ngu ện của bị cá  Ngu ễn  ồng K v  việc bồi  hường ch  

bị hại Phan Thanh S số  i n 236.805.550  ồng (hai  răm ba mươi sáu  riệu  ám 

 răm  ẻ năm ngàn năm  răm năm mươi  ồng). 

Bị cá  Ngu ễn  ồng K có  rách nhiệm bồi  hường số  i n  rên cho bị hại 

Phan Thanh S. 

Kể  ừ ngà  bản án, qu     ịnh có hiệu   c pháp  uậ  ( ối với các  rường 

hợp cơ quan  hi hành án có qu  n chủ  ộng ra qu     ịnh  hi hành án) h ặc  ể 

 ừ ngà  có  ơn  êu cầu  hi hành án của người  ược  hi hành án ( ối với các 

 h ản  i n phải  rả ch  người  ược  hi hành án) ch    n  hi  hi hành án   ng, 

bên phải  hi hành án c n phải chịu  h ản  i n  ãi của số  i n c n phải  hi hành án 

 h   mức  ãi suấ  qu   ịnh  ại Đi u 357, Đi u 46  của Bộ  uậ  D n s  năm 20 5, 

 rừ  rường hợp pháp  uậ  có qu   ịnh  hác. 

 Trong  rường hợp bản án, qu     ịnh  ược  hi hành  h   qu   ịnh  ại 

Đi u 2 Luậ  Thi hành án   n s   h  người  ược  hi hành án   n s , người phải 

 hi hành án   n s  có qu  n  hỏa  huận  hi hành án, qu  n  êu cầu  hi hành án, 

   ngu ện  hi hành án h ặc bị cưỡng ch   hi hành án  h   qu   ịnh  ại các Đi u 

6, 7, 7a, 7b và   của Luậ  Thi hành án   n s ;  hời hiệu  hi hành án  ược  h c 

hiện  h   qu   ịnh  ại Đi u 30 của Luậ  Thi hành án   n s . 

4. V  án phí sơ  h m 

 p   ng Đi u  36 của Bộ  uậ  Tố   ng h nh s  năm 20 5; Nghị qu    số 

326/20 6/UBTVQ  4 ngà  30/ 2/20 6 của Ủ  ban Thường v  Quốc hội. 

4. .  n phí h nh s  sơ  h m: bị cá  Ngu ễn  ồng K phải nộp số  i n 

200.000  ồng (hai  răm ngàn  ồng). 
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4.2.  n phí   n s  sơ  h m:  

Bị cáo Ngu ễn  ồng K phải nộp số  i n 11.840.177  ồng (mười mộ   riệu 

 ám  răm bốn mươi ngàn mộ   răm bả  mươi bả   ồng). 

Bị cá , bị hại, người có qu  n  ợi, nghĩa v   iên quan có mặ   ại phiên   a 

có qu  n  háng cá  bản án  r ng  hời hạn  5 ngà   ể  ừ ngà   u ên án. Người 

có qu  n  ợi, nghĩa v   iên quan vắng mặ   ại phiên   a có qu  n  háng cá  bản 

án  r ng  hời hạn  5 ngà   ể  ừ ngà  nhận  ược bản án h ặc ngà  bản án  ược 

niêm     c ng  hai  h   qu   ịnh/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp ca   ại TP HCM; 
- VKSND   nh B nh Dương;                 

- Phòng PC01 C ng an   nh BD;               

- Phòng PV06 C ng an   nh BD; 

- C c T ADS   nh BD; 

- Bị cá ; 

- Bị hại; 

- Người có qu  n  ợi, nghĩa v   iên 

quan; 

- S  Tư pháp   nh B nh Dương;  

- Trại Tạm giam C ng an   nh BD; 

- Tổ  ành chính Tư pháp; 

- Lưu:  SVA, T a  S.                      
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Bùi Ngọc Thạch 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Thạch 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị 
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Bùi Quang 
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Lê Thị Mỹ 

 

 

 

 

 

 

Trương 

Văn Lộc 
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